
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
  Đơn vị:  Sở Xây dựng
 Chương: 419

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SXD ngày       tháng 3 năm 2025 của Giám đốc Sở Xây dựng Quảng

Ngãi)

(Dùng cho đơn vị  sử dụng ngân sách)

  ĐV tính: Ngàn đồng

Số
TT

Nội dung Dự toán được giao

1 2 3

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí
1 Lệ phí 3.908.000

Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực và hành nghề hoạt động XD 84.500
Lệ phí hợp chuẩn hợp quy về hàng hóa 1.500
LP cấp chứng nhận phương tiện TNĐ 1.000
Thu lệ phí cấp giấy phép LX mô tô 1.700.000
Thu lệ phí cấp giấy phép LX ô tô 800.000
Thu lệ phí cấp đổi GPLA mô tô, ô tô 1.300.000
Cấp mới, đổi kèm Bsoos XMTC 20.000
Cấp lại hoặc đổi không kèm B số XMTC 1.000
Lệ phí cấp giấy chứng nhận ATKT phương tiện
Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa

2 Phí 8.229.000
Phí thẩm định DA, BCKTKT, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Quy
hoạch

1.466.000

Phí sát hạch lái xe thi giấy phép lái xe mô tô 1.800.000
Thi lấy giấy phép lái xe tại TTSH loại 3 1.800.000
Phí sát hạch lái xe thi giấy phép lái xe ô tô 4.463.000
Thi lấy giấy phép lái xe tại TTSH Quảng Ngãi 4.440.000
Thi lấy giấy phép lái xe tại TTSH Bình Định 23.000
Phí thẩm định DA, BCKTKT, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 500.000
Phí Trọng tải
Dự toán thu khác
Thu từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh tra

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 5.532.000
1 Chi sự nghiệp………………….
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2 Chi quản lý hành chính 5.532.000
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5.532.000
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
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III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Lệ phí
1 Lệ phí 3.908.000

Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực và hành nghề hoạt động XD 84.500
Lệ phí hợp chuẩn hợp quy về hàng hóa 1.500
LP cấp chứng nhận phương tiện TNĐ 1.000
Thu lệ phí cấp giấy phép LX mô tô 1.700.000
Thu lệ phí cấp giấy phép LX ô tô 800.000
Thu lệ phí cấp đổi GPLA mô tô, ô tô 1.300.000
Cấp mới, đổi kèm Bsoos XMTC 20.000
Cấp lại hoặc đổi không kèm B số XMTC 1.000
Lệ phí cấp giấy chứng nhận ATKT phương tiện
Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa

2 Phí
- Phí thẩm định DA, BCKTKT, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 146.600
- Phí sát hạch lái xe thi giấy phép lái xe mô tô 450.000

Thi lấy giấy phép lái xe tại TTSH loại 3 450.000
- Phí sát hạch lái xe thi giấy phép lái xe ô tô 1.127.000

Thi lấy giấy phép lái xe tại TTSH Quảng Ngãi 1.120.000
Thi lấy giấy phép lái xe tại TTSH Bình Định 7.000
Phí thẩm định DA, BCKTKT, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 50.000

- Phí Trọng tải
B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 161.302.800
1 Chi quản lý hành chính 21.547.800
1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 17.045.800
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 4.502.000
2 Chi hoạt động kinh tế 139.755.000
2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  (nhiệm vụ quy hoạch) 139.755.000

Số
TT

Nội dung Dự toán được giao
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 Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Sở Xây dựng
 Chương: 419

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO 
VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC năm 2025

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SXD ngày       tháng 3 năm 2025 của Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)

Số
TT

Nội dung
Tổng số

được giao
Tổng số đã

phân bổ

Văn phòng Sở Thanh tra
Sở

1 2 3 4=5+6+… 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí
1 Lệ phí 4.525.000 4.525.000 3.908.000 0

Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực và hành nghề
hoạt động XD

84.500 84.500 84.500

Lệ phí hợp chuẩn hợp quy về hàng hóa 1.500 1.500 1.500
LP cấp chứng nhận phương tiện TNĐ 1.000 1.000 1.000
Thu lệ phí cấp giấy phép LX mô tô 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Thu lệ phí cấp giấy phép LX ô tô 800.000 800.000 800.000
Thu lệ phí cấp đổi GPLA mô tô, ô tô 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Cấp mới, đổi kèm Bsoos XMTC 20.000 20.000 20.000
Cấp lại hoặc đổi không kèm B số XMTC 1.000 1.000 1.000
Lệ phí cấp giấy chứng nhận ATKT phương
tiện

550.000 550.000

Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa 67.000 67.000
2 Phí 8.296.000 8.296.000 8.229.000

Phí thẩm định DA, BCKTKT, thiết kế bản
vẽ thi công và dự toán; Quy hoạch

1.466.000 1.466.000 1.466.000

Phí sát hạch lái xe thi giấy phép lái xe mô tô 1.800.000 1.800.000 1.800.000

Thi lấy giấy phép lái xe tại TTSH loại 3 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Phí sát hạch lái xe thi giấy phép lái xe ô tô 4.463.000 4.463.000 4.463.000

Thi lấy giấy phép lái xe tại TTSH Quảng Ngãi 4.440.000 4.440.000 4.440.000

Thi lấy giấy phép lái xe tại TTSH Bình Định 23.000 23.000 23.000

Phí thẩm định DA, BCKTKT, thiết kế bản
vẽ thi công và dự toán

500.000 500.000 500.000

Phí Trọng tải 67.000 67.000
Dự toán thu khác 950.000 950.000
Thu từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh
tra

950.000 950.000 950.000
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II Chi từ nguồn thu phí được để lại 5.593.000 5.593.000 5.532.000 0
1 Chi sự nghiệp………………….
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2 Chi quản lý hành chính 5.593.000 5.532.000 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5.593.000 5.532.000
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Lệ phí
1 Lệ phí 4.525.000 4.525.000 3.908.000 0

Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực và hành nghề
hoạt động XD

84.500 84.500 84.500

Lệ phí hợp chuẩn hợp quy về hàng hóa 1.500 1.500 1.500
LP cấp chứng nhận phương tiện TNĐ 1.000 1.000 1.000
Thu lệ phí cấp giấy phép LX mô tô 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Thu lệ phí cấp giấy phép LX ô tô 800.000 800.000 800.000
Thu lệ phí cấp đổi GPLA mô tô, ô tô 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Cấp mới, đổi kèm Bsoos XMTC 20.000 20.000 20.000
Cấp lại hoặc đổi không kèm B số XMTC 1.000 1.000 1.000
Lệ phí cấp giấy chứng nhận ATKT phương
tiện

550.000 550.000

Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa 67.000 67.000
2 Phí

- Phí thẩm định DA, BCKTKT, thiết kế bản
vẽ thi công và dự toán

146.600
146.600 146.600

- Phí sát hạch lái xe thi giấy phép lái xe mô tô 450.000
450.000 450.000

Thi lấy giấy phép lái xe tại TTSH loại 3 450.000 450.000 450.000
- Phí sát hạch lái xe thi giấy phép lái xe ô tô 1.127.000 1.127.000 1.127.000

Thi lấy giấy phép lái xe tại TTSH Quảng Ngãi 1.120.000
1.120.000 1.120.000

Thi lấy giấy phép lái xe tại TTSH Bình Định 7.000
7.000 7.000

Phí thẩm định DA, BCKTKT, thiết kế bản
vẽ thi công và dự toán

50.000
50.000 50.000

- Phí Trọng tải 6.000
B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 171.502.000 171.502.000 161.302.800 10.199.200
1 Chi quản lý hành chính 31.747.000 31.747.000 21.547.800 10.199.200
1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 26.145.000 26.145.000 17.045.800 9.099.200
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 5.602.000 5.602.000 4.502.000 1.100.000
2 Chi hoạt động kinh tế 139.755.000 139.755.000 139.755.000

2.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
(nhiệm vụ quy hoạch) 139.755.000

Số
TT

Nội dung
Tổng số

được giao
Tổng số đã

phân bổ

Văn phòng Sở Thanh tra
Sở
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  ĐV tính: Ngàn đồng

Trung Tâm
đăng kiểm BQL Cảng

7 8

550.000 67.000

550.000
67.000
67.000

67.000

 Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO 
VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC năm 2025

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SXD ngày       tháng 3 năm 2025 của Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)
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0 61.000

0 61.000
61.000

550.000 67.000

550.000
67.000

6.000

Trung Tâm
đăng kiểm BQL Cảng
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